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KẾ HOẠCH TUẦN 27 

( Từ 27/04/2020 đến 01/05/2020) 

THỨ MÔN TIẾT TÊN BÀI DẠY CÁCH THỰC 

HIỆN 

HAI 

27/04 

Đạo đức  

Toán 

Tập đọc 

Khoa học 

 

Kĩ thuật 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Thực hành kĩ năng giữa học kì II 

Quãng đường  (S/140) 

Tranh làng hồ (S/79) 

Cây con mọc lên từ đâu? ( Ghép bài 53 & 

54 dạy trong 1 tiết) ( soạn 1 PGV) 

Lắp xe cần cẩu (tt) (HS tự thực hành, gởi 

hình sản phẩm cho GVCN) 

Hướng dẫn HS 

học ở nhà 

(Soạn PHT gởi 

đến PH qua 

zalo, clip bài 

dạy TĐ,Khoa) 

BA 

28/04 

Toán 

LTVC 

 

Lịch sử 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Luyện tập (S/141) 

MRVT: Truyền thống (S/81&90) (Ghép 2 

bài dạy trong 1tiết-soạn 1 PHT-đã họcT26) 

Lễ kí Hiệp định Pa-ri ( S/53) 

Unit 10: How much time do we have? – 

Lesson 3, 4 

(Student Book p. 76-77, Workbook p.70) 

Hướng dẫn HS 

học ở nhà 

(Soạn PHT gởi 

đến PH qua 

zalo, clip bài 

dạy Sử ,TA) 

TƯ 

29/04 

Toán 

Tập đọc 

TLV 

Khoa học 

 

Kể chuyện 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Thời gian ( S/142) 

Đất nước (S/94) (HS tự HTL ở nhà) 

Ôn tập về tả cây cối (S/96) 

Cây con mọc lên từ đâu ? ( Ghép bài 53 

&54 dạy trong 1 tiết) ( soạn 1 PGV) 

KC được chứng kiến hoặc tham gia ( Giảm 

tải ) 

Hướng dẫn HS 

học ở nhà 

(Soạn PHT gởi 

đến PH qua 

zalo, clip bài 

dạy Toán) 

NĂM 

30/04 

Toán 

Chính tả 

LTVC 

 

Mĩ thuật 

 

Âm nhạc 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Luyện tập ( S/143) 

Nhớ viết: Cửa sông (S/89) 

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối 

( S/97) 

Chủ đề: Em trong cuộc sống 

Tích hợp các bài 7,bài 15,bài 27,bài 31(T3) 

Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên 

lăng Bác. 

Ôn tập đọc nhạc số 6. 

Hướng dẫn HS 

học ở nhà 

(Soạn PHT gởi 

đến PH qua 

zalo, clip bài 

dạy LTVC,ÂN ) 

SÁU 

01/04 

Toán 

TLV 

Địa lí 

Thể dục 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Luyện tập chung (S/144) 

Tả cây cối ( Kiểm tra viết ) (S/99) 

Châu Mĩ (S/120) 

Môn thể thao tự chọn (Đá cầu) (Ghép T26)  

Unit 10: How much time do we have? – 

Lesson 5, 6 

(Student Book p.78-79,Workbook p.71-73) 

Hướng dẫn HS 

học ở nhà 

(Soạn PHT gởi 

đến PH qua 

zalo, clip bài 

dạy Địa lí, TA) 
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*Lưu ý : Bài giảm tải  không soạn phiếu học tập, bài dồn chỉ soạn 1 phiếu. 

   Kí duyệt của BGH                                                           Khối trưởng 
  

   (Đã ký, đóng dấu)          (Đã ký) 

         

 

   Phạm Văn Nhuận                                                      Nguyễn Thị Nhàn 
 
   

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


